DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Nguoi lam: Tran Hoa )
Zalo: Tran Hoa - s0 dt zalo:
Email: tranhoatt]1 512@gmail.com

CP9: Ti LE THUC VA DAY Ti SO BANG NHAU

Dang 1. Tim s6 hang chwa biét dua vao ti 1¢ thirc
A. Tric nghiém
Ciaul. (P& HSG 7 LDP huyén Yén Thé 2022 - 2023)
x 9

Cho ¥ 11 ya ¥+ =60 jgp 2¥+3)
A. 50, B. 60. c. 120, D. 153,

Loi giai
X _ ¥
9 11

9
=" =

.
Y . Ap dung tinh chét day ti s6 bang nhau ta co:
x _y _x+y a0

9 11 9+11 20
x=9.3=27;y =113 =33

Do d6
= 2x+3y=227+333=153

Dap an: D
Cau2. (PéHSG 7 LDP huyén Yén Thé 2022 - 2023)
Y
Cho 5 4 va* =% =7 Tinh tong binh phuong hai s6 %>V .
A 41 B. 81 c.9. D. 25,
Loi giai
it S S
3 1 7 ’ N
>4 5 o Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau ta duogc:
¥yt -yt 9
25 16 25-16 9
2 =125 =2
Do do =1.25 =25
¥ =116 =16

= x +) =41

Dap an: A
Cau3. (D&HSG 7 LDP huyén Yén Thé 2022 - 2023)
- =4 2 2
Cho ¥ va ™ =2 Khids* *7" bing bao nhicu ?
153
A 97, B. 81 c. 4. p. 13

Loi giai
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DU AN TACH PE HSG TOAN 7

i =] = i :£ =k=x :41'{[.__].’ =k
¥ 4 1
3

xy=9= 4kk=9=k :i;
Do -

k :ii 4yt =(4k) +k° :E
Véi thi 4
Dap an: C

B. Ty luian
Caul. (PéHSG 7 LDP huyén Hung Ha 2022 - 2023)

x-1 _y-2 =z-3
. N - x=2y+3z =14
a) Tim 7 biét 2 3 0
v+ y+2023z  y+z+2023x  x+z+2023y
b) Cho 7% #0 thoa min : o ¥ Y .Tinh gi4 tri ctia
A=[|+i |+£”|+i
biéu thirc: yivooziv X
Loi gidi
x-1_y-2 z-3 x-1_2(y-2) 3(z-3)
a) Taco 2 3 4 g yHdz=la, o 2.3 34

Ap dung tinh chat ctia ddy ti s6 bang nhau ta c6
x-1_20p-2) 3(z-3) x-1-2(p-2)+3(z-3) (x-2y+3z)+(-1+4-9)

2 2.3 34 2-23+34 8
14+(-6)_1

- 8

x-1 _y-2 =2-3

- 2 3 4

Tinh duoc * =3y =5z

Vay x=3}y=5z=1
x+y+2023z  y+z+2023x  x+:z+2023y
b) Z X ¥
- x+y+2023z - 2022 :_}’+:+EDE3I’ - 2022 :_r+:+3933y - 2022
z x ¥
XAy Az _pEIEx _xkz+y (1)
z x y
A=[l+£”l+£”l+i =
o Néu V20 b (1) suy ra ¥ 7Y T2t do tinh duge yIU 20 x)
o Néu**V*7=0 quyra:
x+y=-z
z+y=-x
xX+z=-y
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A:

| :_r+}J.JJ+:..¥+: :{_ :}'{_ .‘i’}.{‘ -]'J} .

l+i[l+£Hl+i
Z 1\ X))

tir do ta co A Y = * y.2.x
Skhix+y+z =0

-1khix+y+z=0

Vay
Ciau2. (HSG 7 thixa Hwong Tra nam 2022 - 2023)
x+l06  y-25 z+49

- 16 1_1 - Y-y 43z
Cho 7 lo 25 4-3=29 oo ¥-2)
Loi giai
x+l0 _y-25 z+49
Cho 9 =16 25y 4x’-3=29 gy ¥ 2y 3z

Tacé 4x =3=29= 43" =32= x" =§= x =2

Thay vao ti 1¢ thuce ta duogc:

2+10 _y- 25 ::+49 o ¥ 25 _z +49
9 -16 25 -16 25

x-2p+3z=2-2(-T)+3.1=19

=2= y=-T;z=1

Vay:
Cau3. (HSG 7 huyén M§ Dire nim 2022 - 2023)
2x-1 3y+2 4z-2
Tim cac s6 *+V>Z biét: 3 4 3 ya3x-1=80

Loi gidi
Taco: 3x° =1=80= 3x" =8l= x’ =27= x =3
3p+2  4z-2 23-1

=1

Khido: 4 3 5
[y o)
= 3‘} +o :[ﬂ 3_],J+3 :4ﬂ ¥ :é
-}
:4‘ “:[:4:-3:3:::5
2 5

) y == z=—
Kétluan X =3 ; 3.

Ciu4. (HSG 7 huyén Cam Khé nim 2022 - 2023)
x+l6  y-25 =49

N

Cho 9 16 25 va 3x*-7=17. Tinh B=x-y+z+2037
Loi giai
Tace 3x' = T=1T=3x"=24= ¥’ =§= x =2
x+10 _2+lo
Khido: 9 9

Theo tinh chit ddy ti s bang nhau ta c6 :
x+16 y-25 49 x+10- y+25+z49

=2

_ — =2= y- y+z+50=36= x- y+z=-14

9 16 25 9-10+25
= x- y+z+2037 =2023

vay ¥ y+z+2037 =2023
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CiuS. (HSG 7 huyén Thai Thuy nam 2022 - 2023)
xy+l  yz+2 zx+3

Tim cac s6 "% thoa min: va
Loi giai

Ap dung tinh chat cua diy ti s6 bang nhau ta co:

xy+l  yz+2 zx+3  xy+lepz+2+4zc+3 56

10 27 19 10427419 56
)+

41 =l= xy =9
10 , trong tu ta cling c6:

vz =25zx =16

= (.Ty:): =9.25.16 =60 = zyz =060 hoic 2 =~ 60

- 12 - -9
xXys =- o= x = IH;JJ: 14_: = 20
Vi 5 5 3
2 2
xpz =060 = x :l_“;_lj :E;: :"'_D
Voi 3 5 3
Cau 6. (HSG 7 trwong THCS Tri Thirc, huyén Pong Nai nim 2022 - 2023)
Tim %% thdaman: 10 5 2 3 vy x+4z =320
Loi giai
Taco: 10 5 20 10y32 3 10 15
2 = o + 4= 3
x :}__;_4__.'r 4z _3(}_4

Nep: 20 10 15 60 20+60 80
X
X 4= 1 =204 =80

Tu 20

L —4= =104 =40
10

= —4= -=154 =60
5

Cau7. (HSG 7 huyén Nong Cong nim 2022 - 2023)

x_10y_3
. 97z 4 x-y+z=T8
Tim cac s6 ©>° % thoa man: 9z 4Vé¥ y+ .
Loi giai
Ta co:
x_10_x_y \
y 9 10 9 i%zgz[_j
y_ 3 y_z_y_z .
z 4 3 4 g 12

Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau ta dugc:

10 27 19 _, w+yz+zx =350
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x ¥y _z _x-y+z 18

= - — = =0b i
10 9 12 10-9+12 13 = x=00; y =54 z =72

Cau8. (HSG 7 huyén Thudong Xuan nam 2022 - 2023)

X, ),z Ix =4y =5z-3x-4y  2x+y=z-38
va .

Tim biét:
Loi gidi
Jx =4y =5z-3x-4y= 3x =4y =5z- 3x- 3x

Ta co:

X ¥y _Z

= = — =

1 DW&R)T 357715 755
Miit khac: 2¥*+Y =2 38= 2x+y-z=-38
Khi d6 ap dung tinh chat cta diy ti s bang nhau, ta cé:
X __]-J___ _ 1‘(+_}J_: _'38_

20 15 36 220+15-36 19
¥ =-220 =40,y =-2.15 =-30,z =-2.36 = 72

-2

Suy ra:
Cau 9. (HSG 7 huyén Thuong Xuin nam 2022 - 2023)
x ¥ Z ¢

Cho ©V-%>! thgaman: Y *+Z+f ZHI+x f+x+)y x+y+z

20 2021 22 2023

2020 2
T+ P z+t b+
F:[w J + J l ’
Tinh |+t L x+t ) | x+y) L4y
Loi giai
X __ ¥ __ =z _ t
Tach: ¥Ytz+t z+i+x t+x+y x+y+:z
. y Z t
=1 s1=—2 4= +1= +1
y+z+t I+t+x t+x+y X+y+z

X+y+z+t x+y+z+t x+y+z+t x+y+o+t
= — —. —

(1)

y+z+t Z+t+x f+x+y x+y+z

+THl:x+y+z+t =0

T (1) = x+y—z-hLy+z—=-t-xiz+t—=y-xif+x—=—y-:z
+ 2020 + 2021 +t 2022 ¢+ 2023
x+y i ot z x
ez (2
T+t ) L X+ | X+ )| | Z+ |
¢ X020 { 2021 2022 2023
-Z-= -X-= -x- ¥y -y-=Z
R
\ Z+t ) L X+ | X+ | | z+y |

=l+(-1)+1+(-1)=0
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+TH2:x+y+z+t #0

Tir (D)= y+z+t=z+t+x=t+x+y=x+y+z=>x=y=z=t

Thay c4c bién > %! bsi ¥ ta duoc:

2020 2021 A22 2023
x+x x+x X+ x X+ x ’
P= + +
L x+ | X+ I X+ 3
=l+l+l+1=4

vay: £ =0 hogc P =4
Cau 10. (HSG 7 trwong THCS Lé Quy Pon, quan Ha Pong nam 2022 - 2023)

4 3 2
: -2y 2z-4x 4dy- 3z x+yp-z=-10
Tim x’y’zbiét: Ix- 2 4x 4y-3 v X+
Loi giai
4 — 3 — 2 :?nx-ly_lz-ﬂr.r _4y-3z

Tg 3x-2y 2z-4x 4y-3:z 4 3 2

_4(3.‘:— 2y) _3(3:— 4x) _3(4}*— 3z) _(llr— 8y)+(6z- 12x)+(8y - 62) —o

16 °o 2 27 -

Ix =2y

= {2z=4x = oy :'¥+'}J_ —=-10
2 3 4 2+3-4

4y =3z

x=-20
= 1y =-30

z =40

(x,y,2) =(-20;- 30;-40)
Vay

Cau 11. (HSG 7 huyén Nga Son, Thanh Héa nam 2022 - 2023)
a b c a+h b+c c+a
= = P= 4

Cho P*c c*a ﬂ+b.Tinhgiétribiéuth1’Ic: c a b

Loi giai
+ Néu a+bh+c=0= g+b=-ch+c=-aa+tc=-5h

L _ath btc ca :i+j+§:{_ 4+(- 1) 4(-1)=-3

Khi d6 c a b c a
a b ¢ a+b+c 1
+Néy atb+c#0 3. b+e c+a a+b 2a+b+c) 2
Suyrab+c=2a;c+a=2b;a+b=2r:.
a+h b+c c+a 2 2a 2b
= + + =+ —4+—=0
Khi d6 c a b e a b vay: P="3 hoge £ =6,

Cau 12. (HSG 7 Yén Thé, Bic Giang nam 2022 - 2023)

Trang 6/28



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

_2x+3y+4z

Cho 3 _E’E_E' Tinh _3""4'4}’4'5:.
Loi gidi
Xy i;i:-, ¥ _Z 3
Tac63 4.5 6 15 20 24

2155 +3.20k +4.24k 186k 180

= x =15k, y =20k . z =24k
Illdir_1:'+3y+4:_
© 3x+dp+5z 305k +420k+524k 245k 245

_1s6
Vay 245
Cau 13. (HSG 7 huyén Hung Ha nam 2022 - 2023)

S . =x+y+:z
x+y=-3

Tim xaysz blét _]-’+:+I. .¥+:+2
Loi giai
x ¥ =z ﬂ}!+:+l:.¥+:+3:.r+}i—3

y+:+l_x+:+2_x+y—3 X ¥ Z

Tur:
(ptz+D)+ G4z +2)+ G+ y-3) 20+ p+2)
= = =2=x+y+z
X+ yp+z X+ y+z
o] =2 47 =3r-]=2 —
Suyra yrz#l=2x=> x+y+z=3x-1=2= x=I

Xx+z+2=2y=> x+y+z=3y-2=2=2>y _E

x+y-3=2z= x+y+z=3z+3=2= 3

Céu 14. (HSG 7 truwong THCS Ky Pong, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
Xy xT-2y°
] 4

_x°.° =64

\ o A1 an X X
Tim cac so hitu ti Y . Biét:
Loi giai

Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau, ta c6:

Wy -2y (Fy')-(-2y7)

6 4 6-4
()2 3y a
2.0+4 2 16
i] 4 J'.‘- Jl: L J-.‘-
= _1_13 :L:} T_:‘]'_:.'r _]._:.‘4'._]. =1
8 o4 1 1 04
= _]_JI =1
¥y =
=
y=-1
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LoV = =2
+vg Y=EI= x=2

+Vél _].’:'I.j r=-2
Véy X :2,y =1 hOéC X == 2.',_}" == ]_

()€ (215(-2- 1)

Vay
Cau 15. . (HSG 7 trwong THCS Ky Pong, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
12x- 15y 20z-12x 15y- 20z
. - - x7 = 2y7 +3z7 =2000
Tim 7 “biée 7 ? ey * 7

Loi giai
12x- 15y 20z-12x 15y- 20z
11

Ta co: 7 9
Ap dung tinh chat cta diy ti s bang nhau ta c6 :
12x- 15y :ED:— 12x :lﬁy— 20z :{llx— 15y)+(20z- 12x)+(15y- 20z) —o
7 9 11 T+9+11

12x- 15y =0

= |20z-12x =0 - 12x =15y =20z

12x 15y 20z «x
= = = = — = =
o0 o0 60 5

Led | Ba

Y
4

% :i :% :ﬁ[ = X :ijf.__].’ :4J{f._: :31{
bat
Ma X = 2y 4327 =2000

= (SkY - 2.(4kY +3(3k)Y =2000
= 25k% - 32k + 27k =2000
= 20k =2000= k* =100

Do d6 k =10 hoac k=-10

+) Vé6i k =10 Tinh duge * =30-» =40,z =30

+Véi k=10  Tinh duge * = 30,y =- 40,2 =-30

x =50,y =40,z =30 x=-50,y =-40,z =- 30
Vay : ’ ) ' hoac ’ ! ' .

Ciu 16. (HSG 7 truong THCS Pham Pén L&, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
1+3y 1+5y 1+7y
12 5x 4x

Tim 7 bidt:
Loi giai
1+3y 1+5y 1+7y
12 Sx 4x (1)

Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau, ta co:
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143y 1+7y (143p)+(1+7y) 2+10y 2(1+5y) 145y

12 4x 12 +4x T 1244x  2.(642x) 6+2x @)

145y 1+5y
Tir (1) va (2) => S5x o+ 2x

= Sx =0+2x

= x =2

143y 1+5y

Thay * =2 vao (1) ta dugc 12 10
oyl

15

1

_». y=-—
Véyx ; 15

Cau 17. (HSG 7 trwong THCS Pham Pén L&, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)

a-b+c _c-a+h _a-c+b

Cho céc s6 ©0¢#0 thoa man: 26 2a 2c
P= l+£ ; l+£. l+ﬂ
Tinh gia tri biéu thuec: ali <l
Loi gidi
| | | b+c a+b c+
p={148] [142] 149 2bte ath cta
Ta c6 b all ¢l b a ¢

*) TH 1: Néu @+b+c =0 g;.

a+b=-c¢
b+c=-a
+ o == L2
are=-b Thay vao biéu thitc £ ta c6:
p=_acb__
h o o (Vi a,b,c;tO)

*) TH 2: Néu a+b+ec #0

Ap dung tinh chat cua diy ti s6 bang nhau ta co:

a-b+c _c-a+b _a-c+b _a-b+c+c-a+tb+ta-c+b  a+b+c
2h 2a 2c 2b+2a+2c Ha+b+c)
Suy ra:
a-b+c 1| a-b+c
== =l=a-b+c=b=a+c=2b
2b 2 h
-a+b 1 -a+b
c-a :_ﬂc a =l=c-ag+h=a=c+h =2a
2a 2 a
-c+b | -c+b
a-c :_:,-.ﬂ c =l=ag-c+h=c= g+h =2¢
2c 2 c
2a 2c 2b
. P=———.—=8
Thay vao biéu thirc P ta cé b a ¢

|
2

Trang 9/28



DU AN TACH PE HSG TOAN 7

Véypzl né'ua+b+c:[] : P =8 néu a+b+c #0

Cau 18. (HSG 7 truwong Lé Quy Don, huyén Hung Ha nam 2022 - 2023)

X V Z

r XVZ .« . ‘).'
Tim 56~ biét va
Loi giai
) X ;
— == .r,y,:EIN.r;ﬁDﬂ—:‘l—z
Theobairataco: 4 9 25va 2 3
Ap dung tinh chat cua day ti s6 bang nhau, ta c6:
x ¥y _z x-y+z 4

273 5 2-3+5 4

= x=2y=3z=5 Yz =
X =4y =2 Vay xyz =235

Cau 19. (HSG 7 truwong Thai Hung, huyén Hung Ha nam 2022 - 2023)

n |t

Cho ba s6 *+7>Z 0 thoa man didu kién:
yt+z-x z+x-y x+y-:z

x ¥ z
B={1+X 1+£‘ 1+2
Hay tinh gia tri ctia biéu thuc: ¥ X
Loi giai
y+tz-x ::+x—y :x+y—: - y+z l::+.?:r_ l:x+y_l
Ta cb: x ¥ Z x by z
1 o - 1 2 J F
- y+= :._+_r :r+} :._.i.lt_‘\c'+}+._:l:3
X ¥ Z x+y+z
='*B:l+i I+£ l+£ :.r+y.y+:.:+x:.r+y-:+_r_y+::llz_8
\ Ly z X ¥y z X Z ¥ x
vay =8
Ciu 20. (HSG 7 truwomg Ly Nam Dé, huyén Hung Ha niim 2022 - 2023)
x 10y 3

. WZ vy 9 z 4  x-y+z=T8
Tlmx Y Zblet: . va !

Loi giai

LA L .
y 9 10 9
Y3 LY I Y _Z (g
z 4 3 4 9 12
Tu (1) va (2) suy ra
x _y_z _x-y+z 18

— === = =0= x =00,y =54,z =72
o 9 12 10-9+12 13

x =00, y =54,z =72

A

ay:
Ciu21. (HSG 7 trwomg Thong Nhat, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
Timx,y, z biét:
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Z
y =3y +4z =02

*_r_=z
a) 4 3 9
Sz- 0y Ox-4z 4y-5x
by 6 7 8 oy 3x-2y+52=90
Loi giai
a) Ap dung tinh chat ddy ti s6 bang nhau ta co:
x _y_z 3y 4z x-3y+d4z x-3y+dz 02
4 3 9 9 30 4-9430 31 3l
Suyra ¥ =42=8. Y =3.2 =6; z =9.2 =18
Vé}llx=8,y=6,zl=18 o
b) Ap dung tinh chat day ti s0 bang nhau ta co:
5z- 0y Ox-4z 4y-5x  20z- 24y  30x- 20z 24y- 30x
6o 7 & 24 3 48
_(20z- 24p)+(30x- 202)+(24y- 30x) 0
- 24 +35+48 107
_Z_7Y
6 5

S5z-0y=0x-4z=4y-5x= —
Suy ra
Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau ta duoc
_z_¥y _3x _2y 3z 3x-Iy+dz _9% _3
12 10 30 32 32

2t
4 6 5
43=12;y =6.3=18,z=53=15

Dodo * ~
x=12;y =18,z =15

a+b-c _b+c-a _c+a-b
b

Vay
[ i

I+£

b |

Cho %0:¢ 13 ba 56 dwong thoa mén diéu kién
B :[I+E J1+&.

oall el

Loi giai

Hay tinh gia tri biéu thirc

Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau .Ta co
a+b-c¢ _b+c-a _c+a-b
b

c a
_a+b-c+b+c-a+c+a-b
c+a+h

_a+h+c

a+h+c
(a+b+c=0)

(a+b =2¢
= {h+r=2a
IC‘+a =2h

Ciu 22. (HSG 7 truwomg Tran Thai Tong, huyén Hung Ha niim 2022 - 2023)
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a
1+—|.
cll

= f :[ |+£
| i

ol
1+—

_a+b c+a b+c

a c b
2c 2b 2a
“a ¢ b
=222=8 (a,b,c=0)
vay B =8

Cau 23. (HSG 7 truong Tay Do, huyén Hung Ha nam 2022 - 2023)

y+z+l x+z+2 x+y-3 |

Cho *>% lacac so thuc thoaman ¥ Y o x+y+z

.7 . 5 R , — - J2-Z||'.' _2m7
Tinh gié tri cta biéu thirc: 2016x+ ™" +z

Loi giai
Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau ta co:
})+Z+]_ x+z+2 x-{-};-?, 1
X _ ¥ _ z _ X+ y +z _2

x+y+z =03
=

0,5- x+1 _0,5- y+2 _0,5- z-3

x ¥ Z

= =2
‘= I SR Py 5

- 2 06 0

Khi dé ta c6 A=2016x+1™"" + 7" =1008
Dang 24. Chirng minh déng thirc
A. Tric nghiém (néu c6): Khong c6
B. Ty luan
Caul. (HSG 7 huyén Cam Khé niam 2022 - 2023)

x oy _ z
Cho diy ti s6 bang nhau a@+2b+c  2a-b+c 4da-4b+c
a _ b _ c
Chimg minh ring; ¥ +2¥+2 2r+y-z 4=+ (ois thidt chc ti 6 déu co nghia va
a,b,c #0)
Loi giai
Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau ta c6 :
x ¥ _ z _x+2y+:z
a+2b+c 2a+b-c 4a-4b+c  9a
Tuong ty ta co két qua:
x+2y+z 2x+y-z 4x-4y+:z
9 9 9
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a b _ c
x+2y+z 2x+y-z 4dx-4y+:z

Do cac ti s6 déu c6 nghia suy ra :
Cau2. (HSG 7 trwong THCS — THPT Tri Thirc, tinh Pong Nai nim hoc 2022 - 2023)

a_c a+c _a
Cho ¢ b ching minh ring: b*+c b
Loi giai

a ¢ a o a+c
— == = === -
Tacé: C b c b- o +b-

)

' s s a

—=—=ab=c . abhb=cra= —=—— (2)

c b nén nhan a vao ca 2 vé ta dugc ¢ b
a’+c¢’ _a

Tu (I)Vé (2)suy ra: b+ b
Cau 3. (HSG 7 huyén Tién Du, tinh Bic Ninh nim 2022 - 2023)
b be ﬂ=b :E (C‘ ?ED)
, . ab; bc N
Cho cac sO co hai chir soO thoa man be ¢

a +b _a

b +c* ¢

Ching minh rang:
Loi gidi
ab _10a+b _10a+b b

_ - _

Bbe 10b+c  10b+c ¢

Ta co:

Ap dung tinh chat ctia diy ti s6 bang nhau ta co:
10a+b b 10a+b-b 10a a a b
0b+c ¢ 10b+c-c 10b by b c

a
& b

- )
Suy ra b

Ap dung tinh chat cta diy ti s bang nhau ta co:
a b _a +b
B -2 _b:+c': )

c

a+b a
o @ >+ ©
Ta  va suy ra b +e .

Caud. (HSG 7 Cim Thily, Thanh Héa nim 2022 - 2023)

a_c
Chotile thac b d voi @ #0,6 #0,c #0,d #0,a #3b,c #d . Chtrng minh:

201

a- b._. 3 a]-jll_'-+b'£l|?-
- d| C'_\:||3.+d:-:ll.'~

Loi giai
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a |’

a_c _a-c _|e _|ag-c
e b d b-d b d) b-d| O
a 2013 e 013 ﬂ:-:||3 _CE-:II."- _a:':'|3+c:':'|3
L ) A

a.
a-b k111K _ﬂ:-jn + RO
(1) (2):' _ - W13, 2013
Tir v lc- d | c d (dpem)

CauS5. (HSG 7 Nga Son, Thanh Héa nam 2022 - 2023)

a-«c 2022a +2023

a C
Cho © 4 Chimg minh ring 2@ 20226° +2023d"
Loi giai
i C a c i [ : a ﬂ: C:
—_ 0= — =] — = — ﬂ—:—_\l:—:
Taco b d bd \bl \d]l bd b d

a-c _2022a° 2023 20224° +2023

bd 202265 2023d°  2022h° +2023d°

a-c 20224 +2023

Vay bd  2022b° +2023d" |

Ciau 6. (HSG 7 Hung Ha nam 2022 - 2023)

a_c 2a° - 3ab+5bF _2¢” - 3cd +5d°
Cho ti 18 thic: P d,CMR: 2b +3ab  2d +3cd Vi didu kién mau thirc xdc
dinh
Loi gidi
a _ C _
bat b d taco “ =bk, c =dk
Thay a =bk, c =dk ta co:

20 - 3ab+5b"  2(0kY - 3(bk)b+sb’ BL(2K7-3k+5)  2p 3k 45
26° +3ab  2b7 +3bkb b Q+3k) 243k

2 - 3cd +5d7  2(dk)- 3(dk)d +54°  d (2K 3k+5) 242 3k 45
2d* +3cd 2d° +3(dk)d d*.(2+3k) 2+3k

2a° - 3ab+5bh _2c” - 3cd +5d°

Vay  2b°+3ab 2d° +3cd
Cau7. (HSG 7 Hung Ha nam 2022 - 2023)

ab+ac _bc+ba _ca+ch a_b_c
Cho day ti s6 bang nhau: 2 3 4 , Chirng minh rang: > 13
Loi giai

Ap dung tinh chat diy ti s bang nhau, ta cé:
ab+ac _bc+ba _ca+ch _ab+ac- (bc+ba)+ca+ch
2 3 4 2-3+4
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_ab+ac+bc+ba- (ca+ch) -(ab+ac)+bc+ba+ca+ch

2+3-4 -2+43+4
_2ac  2ab  2bc
3 1 5
2ac 2ab ¢ c b
= = ——h = — =—
Tue 3 | 3 15 5

3 5 3
a_b_c
Do d6 3 515 . (dpcm)
Dang 3. Chirng minh bat dang thirc

2ac _Ibcﬂ a_b
5

A. Tric nghiém (néu c6)

B. Ty luian

Caul. (HSG 7 trwong Ky Pong, Hung Ha 2022 - 2023)

a+bh N b+c N c+d N d +a

Cho @-b.c.d >0 , Chitng minh:  a+b+c b+c+d c+d+a d+a+bgg gia tri khong
nguyeén.
Loi giai
Voi a"b‘c‘d:'o,tacé:
a+h a+h b+c b+c c+d c+d
= = =

a+h+c ﬂ+b+c+d;b+c+rf ﬂ+b+c+d;c+d+ﬂ ﬂ+b+c+d;

d+a - d +a
a+h+d a+bh+c+d
-
a+h . b+c . c+d . d+a }“{a+.[:r+1~:+.::"]|:3(,,:]I
b+c+d c+d+a d+a+b at+hb+c+d

Cong theo vé ta dugc: a+b+c

Voi a,b,c,d::[]’ ta co:

a+b+c _a +h+c+d —1

a+b+ec a+hb+c+d
a+h L€ _ a+h+d . c
a+b+c a+b+c a+b+c+d a+b+c+d

(s - C
Ma a+b+c ﬂ“‘b"‘ﬂ"‘d(a"b"c"d}o)nén suy ra:

a+h a+h+d
= m
a+h+c a+h+c+d

Chimg minh tuong tu, ta dugc:
b+ a+b+c
= (2)
b+c+d a+bh+c+d

c+d c+d+h
=

c+d+a a+b+c+d ®)
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d+a d+a+c
< 4)
a+b+d a+b+c+d

NORONORE

, cong theo vé ta duogc:

a+bh . b+c . c+d d+a {3{ﬂ+b+c+d}
a+h+c b+c+d c+d+a d+a+b a+bh+c+d

=3(4%)

- a+b b+c c+d d+a
2<M = + + +
Tl (*) va (**) a+b+c b+c+d c+d+a d+a+b

<3

Vay voi % b,c,d >0 , M c6 gia tri khong nguyén (dpcm)

Cau 2. (HSG 7 huyén Hung Ha nam hoc 2022 - 2023)

Cho (_‘-ﬁp - _]-’rf}'):” + (.T:F - _]'J:q):" + (.T_.uﬂ‘ - _]_-'.__‘q):” +... +(_T””ﬂ‘ - JJ_'_l|q):” ﬂD

ntx,+x, +o+x, g

vei MnEN Chung minh rang ' ty ety P
Loi gidi
Cho (.‘{-Ip - _]"I|q):” + (.‘i’:,ﬂ - _]-’:ifj'):” + (.‘4’_.\1{? = _],-'.__‘q):” +... +(_Tm_'ﬂ‘ = -}J.'qu):” E[}

*
mmnenN
It +r +o+x, g

voi

Chtmg minh ring »1 ¥ 7= 0 Ft i p
Ta Cé: (.Tlp- -]'qu):“ :_"D: (.T:_P- szq):" :_=-D. (.T_-,P_ .]'J_'-.q):” :_"D: B ;(_‘{'mp- _],-'m,f?):“ ::D
= (o,p- 1,9)" +(p- 3,g) +Cep- 1,g)" 4.4 G, p- 3,g)" 20

o 2.||+ o 2.||+ ] - 3.l|+."+ o 2n -
vy - va) +Gep- 3,0 +Gop- yig) (x,p- y,q)" =0 ()

= .Tlp‘ _]."lvlfj' :.T:p = _].":vfj" :.'4'3,0‘ _]."_-\rfj' = :.T_,“p‘ _]."_,"rfj'
x_l :.’G': :i = :L :i ﬁa}: i +.T: + 5 ... +.T_,“ :i
1 I 1 ; 4+ .l_\+-_"+- J'.II
Do dé o ¥ ¥ Y P RSN R Yu P
Cau 3.

(HSG 7 truwong Lé Quy Don, huyén Hung Ha nadm hoc 2022 - 2023)
Cho %0:¢:d #0 64 man didu kién: b* =ac;c* =bd: b" +c’ +d’ #0
a +b' +c _a

Ching minh rang: b e +d d
Loi giai
b

s s i C
b =acic" =hd = —=—— =—=

ﬂ."-
Tir gia thiét: b ¢ d b ¢ d
Ap dung tinh chat ctia ddy ti s6 bang nhau, ta c6:
a."- b."- C."- _a."-+b."-+c."-

=0 =0 A TP Ty

b +c +d
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Cau 4.

Cau 5.

(HSG 7 trwomg Ly Nam Pé, huyén Hung Ha nim hoc 2022 - 2023)
a b c

Cho bdn sb a,b,c.d thoa man b+c+d Ca+c+d a+b+d

a+h b+c d+a
= + +

M ¢o gia tri nguyén biét: c+d d+a b+c
Chung minh rang biéu thirc

Loi giai
a b c a b c
= +1 = +1=

= = = = +1
bh+c+d a+c+d a+b+d h+c+d a+c+d a+b+d

- a+b+c+d a+b+c+d a+b+c+d
b+c+d a+c+d a+h+d

Ta xét hai truong hop

+) Néu @ +b+c+d =0

+.
a+h=(c+d)= 0.
vi atb+c+d =045, c+d
h+c _ l1d+ﬂ o
Tuong tu ta ciing co: d +a  b+c

a+h b+c d+a
M= + +
Suy ra: c+d d+a b+c

=~3

a+b+c+d a+b+c+d _a+b+c+d
Tir b+c+d a+c+d a+hb+d

+)Néu a +b+c+d #0.

ta dugc: = b+c+d =a+c+d =a+b+d = a=bh=r

+ + +
=2 b+£:r c+d a

M= =l+1+]1 =3
Do d6 c+d d+a b+c

+ + +
"Id':ﬂ b+b c+d a

Vay biéu thire c+d d+a b+c

c6 gia tri nguyén
(HSG 7 trwong Thong Nhit, huyén Hung Ha nam hoc 2022 - 2023)
Cho bén sé duong 54 thoa man: @ +c =2b va clb+d)=2bd
a+c| _a +c’
Chirng minh: * b+d] b +d"
Loi giai
a+c ¢
clb+d)=2bd =(a+c)d ==
Ta co nén b+d d
cb+d)=(a+c)d = bc+cd =ad +cd = bc =ad = a_c
Mat khéc b d
a+c _a _c —
b+d b d
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r B
a+c

 b+d

]

% 8 g 8
a [ a +c

B d' B +dt

Cau 6. (HSG 7 trwong Thai Phuong, huyén Hung Ha nam hoc 2022 - 2023)

x ¥y z
2022 2023

Cho 2024 . Chimg minh rang: 4G y)y- 2)=z- x)
Loi giai
Ap dung tinh chét day ti 50 béng nhau, ta co:
X ¥ Z _X-y_y-zI_z-X

20200 2021 2022 -1 -1 2

(x- }'}: (z- x)

_oHx- ) =(z- x) S 4x- p)(x- y)=(z- x)’

Ma -1 -1 —(x-y)=(y- z)
Dods Hx- ¥)y- z) =(z- x)°
Véy 4("(_ _]'I}(:"'r_ __} :(E' .T}_

Dang 4. Bii toan vé day ti s6 bing nhau va chia ti 1¢

(dpcm)

A. Tric nghiém (néu cé) : Khong c6
B. Ty luan

Caul. (P& HSG 7 LDP huyén Hung Ha 2022 - 2023)

N S RIS £oas g 1A T S s
Tim mdt s c6 ba chir s0 bict rang so d6 chia hét cho "~ |, cac chir s6 ctiia n6 sap xép theo thir ty tur

« 2.
2

nho dén 16n ty 18 voi

Loi giai
. L. a,b;c . a;biceNa<b<c =9
Goi ba chir so cua s6 can tim la (biéu kién )
a_b_c
Theo bai ra: 3% Va5 ¢o ba chit s6 abe chia hét cho 72
Ta co abe chia hét cho 72 nén abe chia hét cho 8 va abe chia hét cho 9
abe . 2 9= la+b+c)9  aibiceN0<a+b+e<2]
chia hét cho ma
a+b+ce|918|
Nén
a_b_c a b ¢ _a+b+c
T 2 3 4,eip dung tinh chat diy ty sé bang nhau ta co: 2 3 4 24344
La_b_c_athrc 9
. ath+c=9 2 3 4 2+3+4 9
+) Néu
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a=2bh=3c=4
=
. 234:243:324:342:423:432 L .
Ta dugc cac so S . Nhung s0 can tim phai chia hét cho 8 nén chi co
432 ., ~
sO thoa man.
a b ¢ a+h+c 18
= _ = = = - =2
+)Néua+b+.:~=18 2 3 4 2+43+4 9
a =4:h =0:c =8
=
. 408:480:048;084; 804: 840 ¢ .
Ta duogc cac so ' S Nhung s6 can tim phai chia hét cho 8 nén chi co
; 648:864 .
sO thoa man.

: . 432;648:804
Vay s0 phai tim la

Ciau2. (D&HSG 7 huyén My Dirc, thanh phd Ha Noi nim 2022 - 2023)

Mot gia sach cé tong sd o1 quyén sach dugc xép vao 3 ngin. Néu ngin tht nhét xép thém 1

1

quyén, ngan thtr hai b6t di > quyén va ngin tht ba xép thém * quyén thi sé sach & mdi ngan ti 1 nghich

. 15,2012 I W Xe e 1, 2
voi . Tim s6 sach & moéi ngén lac dau.

Loi giai
Goi s sach ¢ ngan 1, ngdn 2, ngdn 3 lac dau lan luot 1a: X7

(.1'._,1'._:6 N :x<5L5<y<5l;z <51)

Do tong s6 sach 1a 51 quyénnéntaco ¥ FV*Z =51
Khi ngan thi nhét thém 1 quyén, ngan tht hai bot di O quyén va ngan thir ba xép thém 1
quyén thi s6 sach & mdi ngan ti 18 nghich vai 1520;12

Sy =20(yv-5)=12(z
Nen ta cb: 15Cc+1) =20(y- 5) =12(z+1)

_ 15(x+1) _20(y-5) _12(z+1)

60 60 60
x+1 _y- 5 ::+I _Xty+z- 3 :5I— 3 _4
4 3 5 12 12
= x =15,y =17,z =19

Vay sb sach luc ddu ¢ ngan 1, ngan 2, ngan 3 14n luot 1a: 15 quyén,17 quyén, 19 quyén.
Cau3. (Pé HSG 7 huyén Thai Thuy nim 2022 - 2023)

Trong ky thi khdo sat ning luc hoc sinh mon Toan cua huyén 4, ba khéi 6,7.8 c6 458 hoc sinh
dang ky tham gia. Khi khao sat khéi © giam3 hoc sinh, khdi 7 giit nguyén, khdi & giam 3 hoc sinh nén
s6 hoc sinh tham gia khdo sat cua khdi 6,7,8 1an luot ti 18 véi 6;5;4 . Tinh s hoc sinhmdi khéi dang ky
tham gia khdo sat.

Loi giai

, s \ xr,v,z lx,y,z€N
Goi s6 hoc sinh khéi %738 ding ky tham gia khao sat 1an luot la: "~ .y ).
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Theo bairatacd: "~ ¥ ™~ =458 . S6 hoc sinh khéi 67 8tham gia khao sat lan luot 12

x-35wz-3

Vi khi khao sat khéi © giélm5 hoc sinh, khdi 7 giit nguyén, khéi 8 giam 3 hoc sinh nén sé

x-5 y z-3
hoc sinh tham gia khéo sat ctia khéi 6,7.8 1an luot ti 16 voi 6;5,4 nén © 5 4
Ap dung tinh chat ctia diy ti s6 bang nhau ta co:
x-5 y _z-3 x-5+4y+z-3 x+y+z-8 450 —30
6 5 4 6+45+4 15 15

x-35

= =30= x =185
0 (thoa man)
Y —30= 3 =150
3 (théa man)

=3 =30= z =123
4 (thoa man)

Vay s6 hoc sinh khdi 6:7; 8déng ky tham gia khao sat lan luot 1a: 185:150;123 hoc sinh.
Ciaud4. (PéHSG 7 huyén Nong Cong niam 2022 - 2023)

Ba d6i cong nhan lam ba khdi luong cong viéc nhu nhau. Doi thir nhat hoan thanh cong viéc trong
4 ngay, doi thir hai trong © ngay. Hoi doi thir ba hoan thanh cong viéc trong bao nhiéu ngay? Biét rang
tong s6 nguoi ctia doi mot va doi hai gop S 1an sb6 ngudi cua doi ba.

Loi giai

Goi ™ ¥>Z 1an luot 12 s6 ngudi ctia doi thir nhit, thtr hai va thir ba (¥ Y- ZENT),
Vi tdng sb nguoi cua doi mot va doi hai gép 5 1an sb nguoi cia doi ba nén: ¥ T =5z
Goi ! 1a s6 ngay dé doi thir ba hoan thanh cong viéc (¢ > 0 ).

Vi khoi lugng cong viéc nhu nhau nén s6 nguoi cua moi doi ti 1€ nghich véi s6 ngay hoan thanh

Céng Viéc. Nhu Vﬁy ta co: dx :6}: =iz .
x ¥y _z _x+y 5z n-
[T 1T 1 1§ &
+
Suyra; 4 0 ¢ 4 0 12

Suy ra: 2 =12z = t =12 (thoa man)

Vay d¢i thir ba hoan thanh cong viéc trong 12ngay
Cau 5. (Pé HSG 7 thi xa Ky Anh nim 2022 - 2023)
3
gl 8AmT L s

Mot manh dat hinh chir nhat c6 dién tich la ; ti sO gitra chiéu rong va chiéu dai bang
Do dai ciia hang rao bao quanh méanh dat trén bang bao nhiéu mét?

Loi giai

Vi ti 56 giffa chidu rong v chidu dai 1a nén dat chidu dai 13 3% . chidu rong 1a 7% (6>0)
Do dién tich ctia manh dit 1a 84m® pep 3kThk =84 =k’ =4= k=2 4o k>0
Vi & =2thi chidu rong clia manh dét 1a 3-2 =6m _chiéu dai cua manh dat la 7.2 =14m
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2 _
Vay do dai hang rao bao quanh manh dat1a = (6+14) =40m

Cau 6. (D& HSG 7 huyén Séc Son, thanh phé Ha N¢i nim 2021 - 2022)

Trong mdt dot thu ké hoach nho, ba khéi 78,9 ctia md ttruong THCS da thu gom dugc

, N . 7.Q. Mo ) ) .
912kg giadyvun. Trung binh moi hoc sinh khoi 7’8’9‘theo thtr tw nop 1a 1,2 (’t‘g)" IA(RE)" 1,6 U‘g)

gidy vun. Biét rang s6 hoc sinh khoi 784 1e voi 1 va 3; 86 hoc sinh khdi 8 va 9 tilévsi 4 va d
Tinh sb hoc sinh ctiia mdi khoi.
Loi giai

Ly . . 7:8:9 X }'.j:(.‘r._ J'._:E.-"v')
Goi s0 hoc sinh khoi 7 lan luot 1a

383 , o L2Ge ) alkg)inolke) | X
theo thtr ty ndp 1a gidy vun nén

Trung binh mbi hoc sinh khdi

CL2x+1L 4y +1,62=912 (1)
ta co:

A . A28 9 oA . .5 .
S0 hoc sinh khoi © va = ti 1évdi 4 va > nén

_y _z

=

x
4 12 15
Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau ta co:

x _y _z 1L2x L4y L6z L2x+14y+16z 912 —10
4 12 15 48 16,8 24 4,8+16,8+24 456
x=4.20=80; y =12.20 =240,z =15.20 =300 L
Suy ra: : (théa man)

14 . L. 7;8;9 A “ . . .
Vay s0 hoc sinh khoi lan luot 1a 80 hoc sinh, 240 hoc sinh, 300 hoc sinh.
Cau7. (PéHSG 7 truong Lé Quy Pon, Ha Pong nim 2022 - 2023)
Trong ki thi giao luu hoc sinh giéi cap trudng, ba khoi 6.7.8 ¢4 tat ca 342 hoc sinh dy thi. Tinh sb
3 5

hoc sinh du thi ciia mdi khéi, biét réng néu tang 13 s6 hoc sinh du thi ctia khéi 16p 6, tang 11 §6 hoc sinh
1

du thi cua khdilop 7 vating 7 s6 hoc sinh du thi ctia khdi 16p 8 thi s6 hoc sinh du thi ctia mdi khéi 1a nhur
nhau.
Loi gii
Goi téng s6 hoc sinh du thi giao luu hoc sinh gidéi mon todn cép truong cua ba khdi 6;7;8 luot 1a
a.b,.cla,b,ceIN*)

a +ia :|'5+£|'5 =c+—c(¥)

Theo bai ra ta co: 13 11 7 va a+b+c =360
loa 1ob 8¢ loa 1ob  loc a b ¢
= — =" == — = = — = — =
Tur (*) 13 11 7 13 11 14 1 1 14

Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau, ta co:
7
a b _c_arbre 34 o 4=117,b=99,c =126
13 11 14 13+11+14 38
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Vay tong s6 hoc sinh du thi giao luu hoc sinh giéi mon toan cap trudng ciia ba khéi 6:7:8 14n luot
13 117:99:126

Cau8. (Pé HSG 7 huyén Cam Thity, Thanh Héa nim 2022 - 2023)

231
sé 4 duoc chia thanh ba phan s ti 18 theo > 46 gk rang tong cac binh phuong ciia ba sb
do bing 243%%  Tim sé 4
Loi giai
Goi ba phan dugc chia lan luot la: a,b,c
2 31
abic=—:1—:1— 242 _n

Theo bai ra ta co: 54 60 yaa +b +c =24309

b e

a:b:c:g:i:l:r 4
Ta co: 540 24 45 10
Ap dung tinh chat day ti s6 bang nhau ta co:
i:i:i: a::ff :r::: a +b +c 234359:
24 45 10 570 2025 100 570+2025+100 2701
= a° =576.9 =5184 = a =472
b* =2025.9 =18225= b =+35

¢’ =100.9 =900 = ¢ =30

ﬂ_b_f:
Vi: 24 45 10 @.b.c e diy

Do do @ =126 =135,c =30 hoidic 9 = 72,b =-135,c =-30
_ _ _ =77+ (- - —- 2
Vi @="T%b=-135c=-30 ;. A=-72+(-135)+(-30)=-237
voi @ =-T2b=-135c=-30 4. 4=72+135+30=235
Vay: A =-135 hodic A =135
Ciau9. (P& HSG 7 minh hoa Hung Ha nim 2022 - 2023)
1 |
Tim 3 phan s c6 téng cua ching bang 70 | c4c tir ctia ching ti 16 vé6i 345 va cic miu sb twong
{mg ctia chung ti 18 véi > 12
Loi giai
a b c
. v v - (abcx.y.ze€Z:x 20,y #0:z 20)
Goi 3 phan so can tim la vy ) )
IL a4 E +£ =1 %
Vi tong cua ching bang 70 nén © 77
Vi cac tur cia ching ti 1€ voi 3454 cac mau sb tuong tng cua chung ti 1€ voi L2 nen
a_b_c x_y_z
3 4 5 I 2

va
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b +—+ | I
a x ¥ € Z . ¥ o X ¥ £
:}E:EZE:‘I—ZE:E:}%:‘I:?:B‘F;‘-*‘S = _;II:} :?
51 2 5 1 2 10
a_3 b _4c¢ 5
x 35y 7'z 14
3. 45

Viy ba phan s can tim 1a 33 7714 .
Ciau 10. (P& HSG 7 trwong Ky Pong, Hung Ha nim 2022 - 2023)
| 1

Ba kho thoc c6 tit ca 710 tAn thoc. Sau khi chuyén di 5 sd thoc o kho I, © sé thoc & kho II va
1

115§ thoc & kho III thi s thoc con lai & ba kho bang nhau. Héi lac diu mdi kho c6 bao nhiéu tin
thoc?
Loi giai

Goi s thée lie dau & kho I, kho II, kho IIT 1an lugt 1a ¥+ ¥ % (thn) (DK: 0 < %222 <710
4 5 10
—X; =y, —zZ
Sau khi chuyén bot di thi s6 thoc con lai 9 bakho lan lugt1a 5 67 11
Vi ba kho c6 710 tan théc nén ta co: * ¥V *+= =710
| | | 4 5 10
X=—X=y-—¥=£- —Z = —X =y =—:=
Theo dau bai ta co: 3 0 1 5 0 11
4x 5y 10z X _y _:=

520 620 1120 25 24 22
Ap dung tinh chat cta day ti s6 biang nhau ta duoc:

V I x+y+:z 710

25 24 22 25424422 71 =10

= x =25.10 =250 y =24.10 =240; z =22.10 =220

= x =250, y =240, z :Ezﬂ(théa man)

Vay s6 thoc luc dau & ba kho 1an luot 1a 250 tAn, 240 t4n, 220 tip,
Céau 11. (P& HSG 7 huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
Do dai ba dudng cao ciia mot tam giac ty 16 véi cac sb 356 Tinh dd dai céc canh tuong Gng
clia tam gidc do biét rang chu vi ciia tam gidc do 1a 42cm
Loi giai

Goi d6 dai cac canh tuong Gng cia ba dudng cao lan luot 1a alem), blem), c(em)

(0 <a.b,c<42)

Theo bai ra:

+ Chu vi ciia tam giac bang 42¢7 nén ta co: @+ b+c =42

+ Vi dién tich tam giac khong thay d6i nén do dai dudng cao va canh twong tng 1a hai dai
luong ti 18 nghich nén ta co: @3 =h.5 =c.6
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30 30 30 10 6 5

Ap dung tinh chat ctia ddy ti s6 bang nhau ta co:

ay b5 b a b ¢
= = = =

a _a+b+c 42

_b_e _,
10 6 5 10+6+5 21
4 yma=20 Z2oampo12 Soa=c=i0
Suy ra: 10 ; O ;

=20h=12:c = -2 A
Taco: @ =20:b =12:c =10 thoa man dicu kién

., . , s, 20em: 2em:
Vay dg dai cac canh twong rng cua tam giac la: Ocm:12cm:10cm

Céau 12. (P& HSG 7 trwong THCS Pham Pon L&, huyén Hung Ha niam 2022 - 2023)

828m

89 s :
Trong mdt dot lao dong ba khoi cua mdt truong trong dugc duong hoa. Trung

2m;3n4m

X. . .. 1:8:9 , A \ A, 3 £ .
binh moi hoc sinh khoi theo thu tu trong duogc duong hoa. Biét rang s6 hoc sinh

7:89 .. 910;11
ti 1€ voi

khbi . Tinh s6 hoc sinh mdi khéi.
Loi giai
, - , .Q. \ AT
Goi s6 hoc sinh m3i khéi 789 1in luot 1a @0 ¢ (@:0:cENF)
a b C
Ta C(,): 9 ]D ] ]

7:8;9 2a:3b:de

S6 mét duong hoa mdi khbi trong duoc 1an luot 1a ™) Do dé ta co:

2a+3b+4c =828

Ap dung tinh chat cta day ti s6 bang nhau ta duoc:
2a _3b _4c _la+3b+4c 823 g
18 30 44 18+30+44 92

Do do: @ =2-9 =815 =09.10 =90:¢ =9.11 =99

Vay s6 hoc sinh mdi khéi 7>8:% 1an luot 1a 81:90:99

Céau 13. (Pé HSG 7 truomg THCS Lé Quy Pon, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)

A,B,C
lan

Aa Ba C ’ <\ A ’ A A 5 5 A
Ba thura rudng hinh chir nhat c6 cung dién tich. Chi€u rong cua 3 thira rudong
. 3;4;5. A e , ~ ) 2 A e , ~ \ \
luot ti 1€ voi Chiéu dai cia thira rudng 4" hhé hon tong chiéu dai cua 2 thira rudng B ya ¢ la
33 mét. Tinh chidu dai mdi thira ruong.
Loi giai
Goi chiéu dai ctia mdi thtra rudng 4,B,C lan luot 1a % Vs 2 ()G, hz= 0)
Vi chiéu dai cta thira rudng 4 nho hon téng chiéu dai cta2 thira ruong B va € 1a 35 mét nén
y+z-x=35
Goi chiéu rong ctia moi thira rudng 4.8.C 13y luot 1a a,b,c (m)(a,b,c>0)

A B.C ax =by =cz (1)

c6 cung dién tich nén ta co: :
a b c

Vi ba thtra ruong hinh chit nhat

Chiéu rong cua 3 thua ruong 4,B.C 1an luot ti 1& véi 345 nén3 4 5
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a €k (k>0)> a =3k:b =4k:c =5k D
pat 3 3 , thay vao =’ ta duoc
Sk =dky =Skz = — =2 =—
20 15 12

Ap dung tinh chat cta diy ti s bang nhau, ta cé:

X _y _z _ ytz-x —E:j

20 15 12 15+12-20 7

v =100:y =75:2 =00 (4,65 man diéu kién)

100w 7 501, 00m .

Tur d6 tinh duoc:

Vay chiéu dai mdi thia rudng 4,B,C lan luot 1a
Cau 14. (D¢ HSG 7 trwong THCS Thai Hung, huyén Hung Ha nam 2022 - 2023)

Ba cong nhan 1am dugc 860 san phim nhu nhau trong cing mot thoi gian. Dé 1am xong lsan

pham d6 ngudi thir nhat can S phat, ngudi thir hai can © phat, ngudi thir ba can 9 phit. Tinh s6 san pham
mdi ngudi lam dugc?

Loi giai
Goi sb san phdm mdi cong nhan lam duoc 1an luot 1a a,b,c (san pham)
(Pidu kign: @ b cEN)
Theo bai ra ta c4: 3@ =6b =9c 3 a+b+c =860
a_ b ¢
1171
5 0 9 yya+b+c =800
Ap dung tinh chat cta diy ti s bang nhau, ta cé:
a_b ¢ a+b+c 800 __860.90 1800
T71T 7171 1 1 18+15+10 B
++
5 6 9 5 6 9 90

Suy ra

a= %.ISDD =300 (SP)

b= ;—.ISDD =300 (SF)

c= é.ISDD =200 (SP)

Vay s6 san pham mdi nguoi 1am dugc lan luot 1a: 360 (san pham); 300 (san pham) va 200 (san
pham).
Céau 15. (P& HSG 7 trwong THCS Ly Nam Pé, huyén Hung Ha niam 2022 - 2023)

Trong mét dot lao dong, ba khéi /&2 chuyén duoc 912" d4t. Trung binh mdi hoc sinh khéi

3 3 3 , , , /4
7:8.9 theo tht tw 1am duge 27 LAm L6m" g& 1o sinh khéi 7 va khéi 8ti 16 voi 1 va 3. S hoe
sinh khéi 8 va khéi 9ti 18 v6i 4 va 3. Tinh s hoc sinh ctia mdi khdi?
Loi giai
Goi sb hoc sinh cta ba khdi 78,9 1an luot 1a a,b,c (hoc sinh) (‘1"’5"3E N *)

Vi ba khéi 7.8,9 chuyén duoc 912m’ g4t nén ta co: ,2a +1,45+1,6c =912
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a b b ¢
Theo débaitaco: I 3 va 4 S
a b a b
= s =
1 3 4 12
b ¢ b c
—_ 0 — = — =
4 5 12 15
_a_b _c_ b _ 14 _16c _12a L4 _16c
4 12 15 .24 1,412 1,6.15 4.8 lo8 24

Ap dung tinh chat ctia dy ti s6 bang nhau ta duoc:
L2a _L4b _1,6c _1,2a+1,4b+1,0c 912
48 16,8 24 484168424 456 =20

1,2a
4.8 = [,2a =204.8 = 4 =80 (théa man)

Suy ra:

Lab _
16.8 = 1,4 =20.10,8 = p =240 (th6a man)

1, 6¢ -0
24 = 1,6c =20.24 & - =300 (th6a man)

Vay s6 hoc sinh cta bakhéi >89 13n luot 13 80 hoc sinh, 240 hoc sinh, 300 hoc sinh

Cau 16. (P& HSG 7 trwong THCS Thong Nhit, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
2 3 4
4

3 5

3 s6 hoc sinh 7B va béng s6 hoc

5

Trudmg o6 > 16p 7, bidt 3 o6 s6 hoc sinh 16p ' bing

sinh /€. Lop 7C o 56 hoc sinh it hon tong s6 hoc sinh ctia 2 16p kia la 7 ban. Tinh s6 hoc sinh mdi

16p?
Loi giai

74;7B;7C (a.b.ce N*)

‘ b
1an uot 13 7 (hoc sinh)
4

Goi s6 hoc sinh cia ba 16p

s6 hoc sinh 7B va béng 5 $6 hoc sinh e nén ta co:

AW

2
Vi 3 ¢6 s6 hoc sinh 16p 74 béng
2 3, 4 2a 3b 4¢ a b ¢
a=—bh=—c = -

: = —. —. _— ==
3 4 5 3.12 412 512 18 16 15

Vi 16p 7C 656 hoc sinh it hon tong s6 hoc sinh ctia 2 16p kia la 57 ban nén ¢ +b-c =57

Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau ta cé:
a b ¢  a+b-c _5?_3
I8 16 15 18+16-15 19

a =3.18 =54 b =3.16 =48;¢ =3.15 =45
Suy ra (théa man)

, TATB,1C . ) .
Vay s0 hoc sinh cua ba 16p lan luot 1a 54h(.)c sinh, 48 hoc sinh, 45 hoc sinh.

Céau 17. (P& HSG 7 trwong THCS Tran Thai Tong, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)
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. 1, . . . -
Cudi hoc ki~ ba ban An, Tam, Binh dugc thudng tong s vo la >3 quyén. Ba ban quyét dinh
1 1

<\ A 5 A 5 5 3 A 5 5 A Z A 9 5 1 R o , . \ A A
dung mot ntra s6 v cua An, 3 so vocia Tam, ~ sO vd cua Binh dé tang cac ban hoc sinh nghéo. Biét s6
v con lai sau khi tang cia ba ban bang nhau. Hé1 mai ban dugc thudng bao nhiéu quyén v ?

Loi giai
Goi sb vé duoc thuéng cta ba ban An, TAm, Binh 1an lugt 1a ¥»Y>Z (quyén). DK: -7 € N*
y,
I_'T =3 :E: +y+z =58

Theobairataco: 2 3 4 ya *TVTE=

L X _y_z

12 "9 8 vy X+y+z=58

Ap dung tinh chat cia day ti s bang nhau ta co:

X _y_z _x+y+z 58

12 9 8 12+9+8 29
= x =212 =24 () ; Y =29=18 () ;2 =28=16 (ym)
Vay An dugc thuong 24 quyén vo.
Tam dugc thudng 18 quyén vo
Binh duoc thudng 16 quyén vo.

Céau 18. (P& HSG 7 trwong THCS Thai Phuwong, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)

7A4,7B,7C . ) . . .

Ba lop cung mua mdt sO goi tam tur thi€n, so goéi tam 16p 74 va 18 ti I¢ voi

23 45 ‘
0 sésitam1op B va 'C flgvei . Bibtlép 'L muanhiduhon 14 1

40

. Tinh tong sb
g01 tam ma ba 16p da mua.
Loi giai

Goi s6 goi tam 16p 74,7B,7C lan Iugt mua 1a %> Y2 % vai *2 > Z nguyén dwong vi s6 goi tim
X V X 1%

. ; == — :‘—'} (1)

16p 7Ava 7Btilg véi 2vadnen 2 3 8 12

-

oo 15 @

=

l:,.rq|I|

.1I
Visd goi tim 16p 7B va 7Cti1¢ voi 4vadnen 4

O

Zz

Ta (1)) taco 8 12 15
Vi s6 goi tim 16p 7B nhiduhon 74 1a 40 ngn ¥~ ¥ =40

Ap tinh chit cua day ti s6 bang nhau ta c6:
oz _y-x 40

=L == = 10

x
8§ 12 15 12-8 4
= x =8.10=80;y =12.10 =120;z =15.10 =150(TM )
S80+120+150 =350 .
(g61)

Cau 19. (Pé HSG 7 truomg THCS Tay Do, huyén Hung Ha nim 2022 - 2023)

Vay s gbi tim 3 16p da mua la
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3 A A r ~ A A M A 71N A 5 1 8 \ ’ ~ A 5 r 2 1A
Tim s0 ty nhién co6 ba chit so, biét rang s6 d6 1a bdi cta va cac chir sO cta no ti 1€ theo
1;2;3
Loi giai
Goi %> chc chi s ctia s6 c6 ba chit sb cin tim, khi d6 c6 it nhit mdt trong 3 chit s6

a,b,c Kkhac 0 va ab,c =%a,b,cE .-"»".

Vi c6 it nhét mét trong 3 chit s& %2-¢ khac 0 va a.b,c =%a.b.cEN o 1 <a+b+c <27

Miit khéc s6 cin tim 12 boi cia 18 nén 1a boi cia 9, dodo @ +0+¢ =9 pozc a+b+c =18
hoic a+b+c =27

Ap dung tinh chat diy ti s6 bang nhau ta cé:

Suy ra a+b+¢ chia hét cho 6, nén a+b+c=I8

ﬂ_h_c'_ﬂ+h+c'_|8_3
Dodo ! 2 3 ¥ B
a=3b=0c=

Tir do suy ra ? (thoa mén diéu kién)
Do s6 phai tim 13 boi ctia 18 nen chit s hang don vi chin
Vay hai s6 can tim la: 396;936.

Tai liéu duoc chia sé bdi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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	Câu 2. (HSG 7 thị xã Hương Trà năm 2022 - 2023)
	Cho và . Tính
	Câu 3. (HSG 7 huyện Mỹ Đức năm 2022 - 2023)
	Câu 4. (HSG 7 huyện Cẩm Khê năm 2022 - 2023)
	Cho và Tính
	Câu 5. (HSG 7 huyện Thái Thụy năm 2022 - 2023)
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	
	, tương tự ta cũng có:
	
	hoặc
	Với
	Với .
	Câu 6. (HSG 7 trường THCS Tri Thức, huyện Đồng Nai năm 2022 - 2023)
	Câu 7. (HSG 7 huyện Nông Cống năm 2022 - 2023)
	Câu 8. (HSG 7 huyện Thường Xuân năm 2022 - 2023)
	Câu 9. (HSG 7 huyện Thường Xuân năm 2022 - 2023)
	Tính .
	Câu 10. (HSG 7 trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông năm 2022 - 2023)
	.
	
	Câu 11. (HSG 7 huyện Nga Sơn, Thanh Hóa năm 2022 - 2023)
	+ Nếu
	Khi đó .
	+ Nếu thì : .
	Suy ra ; ; .
	Khi đó . Vây: hoặc .
	Câu 12. (HSG 7 Yên Thế, Bắc Giang năm 2022 - 2023)
	Câu 13. (HSG 7 huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 14. (HSG 7 trường THCS Kỳ Đồng, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 15. (HSG 7 trường THCS Kỳ Đồng, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Tìm biết: và
	Câu 16. (HSG 7 trường THCS Phạm Đôn Lễ, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 17. (HSG 7 trường THCS Phạm Đôn Lễ, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 18. (HSG 7 trường Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 19. (HSG 7 trường Thái Hưng, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 20. (HSG 7 trường Lý Nam Đế, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 21. (HSG 7 trường Thống Nhất, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 22. (HSG 7 trường Trần Thái Tông, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 23. (HSG 7 trường Tây Đô, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Dạng 24. Chứng minh đẳng thức
	A. Trắc nghiệm (nếu có): Không có
	B. Tự luận
	Câu 1. (HSG 7 huyện Cẩm Khê năm 2022 - 2023)
	Cho dãy tỉ số bằng nhau
	Chứng minh rằng: (giả thiết các tỉ số đều có nghĩa và
	
	Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
	
	Tương tự ta có kết quả :
	
	Do các tỉ số đều có nghĩa suy ra :
	Câu 2. (HSG 7 trường THCS – THPT Tri Thức, tỉnh Đồng Nai năm học 2022 - 2023)
	Câu 3. (HSG 7 huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2022 - 2023)
	Cho các số có hai chữ số thỏa mãn .
	Chứng minh rằng: .
	Ta có:
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	suy ra
	Suy ra .
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	
	Từ và suy ra .
	Câu 4. (HSG 7 Cẩm Thủy, Thanh Hóa năm 2022 - 2023)
	Câu 5. (HSG 7 Nga Sơn, Thanh Hóa năm 2022 - 2023)
	Câu 6. (HSG 7 Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 7. (HSG 7 Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Dạng 3. Chứng minh bất đẳng thức
	A. Trắc nghiệm (nếu có)
	B. Tự luận
	Câu 1. (HSG 7 trường Kỳ Đồng, Hưng Hà 2022 - 2023)
	Câu 2. (HSG 7 huyện Hưng Hà năm học 2022 - 2023)
	Do đó
	Câu 3. (HSG 7 trường Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà năm học 2022 - 2023)
	Câu 4. (HSG 7 trường Lý Nam Đế, huyện Hưng Hà năm học 2022 - 2023)
	Câu 5. (HSG 7 trường Thống Nhất, huyện Hưng Hà năm học 2022 - 2023)
	Câu 6. (HSG 7 trường Thái Phương, huyện Hưng Hà năm học 2022 - 2023)
	Dạng 4. Bài toán về dãy tỉ số bằng nhau và chia tỉ lệ
	A. Trắc nghiệm (nếu có) : Không có
	B. Tự luận
	Câu 1. (Đề HSG 7 LDP huyện Hưng Hà 2022 - 2023)
	Tìm một số có ba chữ số biết rằng số đó chia hết cho , các chữ số của nó sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn tỷ lệ với .
	Câu 2. (Đề HSG 7 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội năm 2022 - 2023)
	Một giá sách có tổng số quyển sách được xếp vào ngăn. Nếu ngăn thứ nhất xếp thêm quyển, ngăn thứ hai bớt đi quyển và ngăn thứ ba xếp thêm quyển thì số sách ở mỗi ngăn tỉ lệ nghịch với . Tìm số sách ở mỗi ngăn lúc đầu.
	Câu 3. (Đề HSG 7 huyện Thái Thụy năm 2022 - 2023)
	Trong kỳ thi khảo sát năng lực học sinh môn Toán của huyện , ba khối có học sinh đăng ký tham gia. Khi khảo sát khối giảm học sinh, khối giữ nguyên, khối giảm học sinh nên số học sinh tham gia khảo sát của khối lần lượt tỉ lệ với . Tính số học sinhmỗi khối đăng ký tham gia khảo sát.
	Gọi số học sinh khối đăng ký tham gia khảo sát lần lượt là: .
	Theo bài ra ta có:. Số học sinh khối tham gia khảo sát lần lượt là.
	Vì khi khảo sát khối giảm học sinh, khối giữ nguyên, khối giảm học sinh nên số học sinh tham gia khảo sát của khối lần lượt tỉ lệ với nên .
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
	
	(thỏa mãn)
	(thỏa mãn)
	(thỏa mãn)
	Vậy số học sinh khối đăng ký tham gia khảo sát lần lượt là: học sinh.
	Câu 4. (Đề HSG 7 huyện Nông Cống năm 2022 - 2023)
	Ba đội công nhân làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong ngày, đội thứ hai trong ngày. Hỏi đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày? Biết rằng tổng số người của đội một và đội hai gấp lần số người của đội ba.
	Gọi lần lượt là số người của đội thứ nhất, thứ hai và thứ ba ().
	Vì tổng số người của đội một và đội hai gấp 5 lần số người của đội ba nên: .
	Gọi là số ngày để đội thứ ba hoàn thành công việc ().
	Vì khối lượng công việc như nhau nên số người của mỗi đội tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc. Như vậy ta có: .
	Suy ra: .
	Suy ra: (thỏa mãn)
	Vậy đội thứ ba hoàn thành công việc trong ngày
	Câu 5. (Đề HSG 7 thị xã Kỳ Anh năm 2022 - 2023)
	Câu 6. (Đề HSG 7 huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội năm 2021 - 2022)
	Câu 7. (Đề HSG 7 trường Lê Quý Đôn, Hà Đông năm 2022 - 2023)
	Câu 8. (Đề HSG 7 huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa năm 2022 - 2023)
	Câu 9. (Đề HSG 7 minh họa Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 10. (Đề HSG 7 trường Kỳ Đồng, Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 11. (Đề HSG 7 huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 12. (Đề HSG 7 trường THCS Phạm Đôn Lễ, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 13. (Đề HSG 7 trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 14. (Đề HSG 7 trường THCS Thái Hưng, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 15. (Đề HSG 7 trường THCS Lý Nam Đế, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 16. (Đề HSG 7 trường THCS Thống Nhất, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 17. (Đề HSG 7 trường THCS Trần Thái Tông, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 18. (Đề HSG 7 trường THCS Thái Phương, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)
	Câu 19. (Đề HSG 7 trường THCS Tây Đô, huyện Hưng Hà năm 2022 - 2023)

